1. §iÒn:

a. ng hay ngh?        bót .....iªn               lªn ....µn              ....iÖt ....·

b. c/k hay q?          Tæ ...uèc               c¸i ....uèc            xe ....ót ....Ýt

c. d hay gi?           . ...a sóc                  ....a dÎ               ....ç tæ                . ...ç dµnh

2. Gạch chân từ chỉ sự vật trong các từ sau:  Mẹ, con, bế, ru, chăm sóc, yêu thương, hiếu thảo, ngựa gỗ, búp bê, đèn ông sao, gà, vịt, chim bồ câu, một thịt, hoà thuận.
B. Viết
1. Nghe – viết: Mùa nước nổi( sách TV2 tập 2/12

Từ: “Đồng ruộng đến đồng sâu”
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài tập

Chọn ch hoặc tr điền vào chỗ chấm

cây  ......e      ....ải tóc       quả   ........anh      .. ...e   mưa      ........ải nghiệm   bức ........anh

2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về hoạt động của một con vật em quan sát được.
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Toán

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào những số bé hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

334 ….. 364                                  703 ….. 604                                    309 ….. 212

127 ….. 100 + 20 + 5                   510 ….. 408                                     641 ….. 600 + 41

   Câu 4. Đường gập khúc

[image: image1.png]3em dom 5em em



    

Độ dài đường gấp khúc là:

A. 18cm                         B. 18                         C. 12cm                D. 12
Câu 5. Đặt tính và tính:

335 + 541                748 – 456                 962 – 425                      176 + 27

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

Câu 6: Số?

	  1 dm = … cm

  2 dm = … cm

  6 dm = … cm

95 cm = … dm … cm
	40 cm = … dm

70 cm = … dm

90 cm = … dm

78 cm = … dm … cm
	1 dm 8 cm = … cm

6 dm 5 cm = … cm

7 dm 9 cm = … cm

         5 dm = … cm


Câu 7. Thực hiện phép tính:

4kg x 9 – 28kg =  ………..............                 5 x 4 : 2 =………………….....

                            .............................                               ..................................

5 × 8 + 8 =    ………….. .............                     28 - 2 × 4 =…………………......

                       ..........................                                            ..................................

Câu 8. Một cuốn sách dày 5cm. Hỏi một chồng sách 10 cuốn như thế cao bao  nhiêu cm?                                    Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................
